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TÓM TẮT 
Án lệ là một nguồn luật quan trọng, có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời trong nền khoa học 
pháp lý của nhiều quốc gia. So với nguồn luật văn bản quy phạm pháp luật thì án lệ cũng có những 
ưu điểm và nhược điểm nhất định. Trong lịch sử pháp lý của Việt Nam, án lệ cũng đã được áp 
dụng từ rất lâu nhưng từ khi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP có hiệu lực thì những quy định về 
án lệ mới trở nên quan trọng hơn và có tính áp dụng cao hơn và trở thành một nguồn luật chính 
thức trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Từ khóa: Án lệ, Common Law, Civil Law, phán quyết, toà án, thẩm phán, văn bản pháp luật, Hội 
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Đời sống kinh tế xã hội luôn vận động nhanh 

chóng, không ngừng, đòi hỏi pháp luật phải 

có sự điều chỉnh kịp thời. Nhưng không phải 

bao giờ nhà nước cũng kịp thời ban hành các 

quy phạm pháp luật mới để đáp ứng nhu cầu 

đó. Luật thành văn dù có chặt chẽ, rõ ràng, ổn 

định, song cũng có những hạn chế dẫn đến hệ 

quả là luật pháp có thể lạc hậu hay thiếu hụt 

để giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Án lệ 

chính là một dạng nguồn quan trọng của pháp 

luật, bổ khuyết cho những nhược điểm đó.  

Với nhiều quốc gia trên thế giới, án lệ là một 

trong những loại nguồn quan trọng và có lịch 

sử phát triển lâu đời trong hệ thống pháp lý. 

Tuy nhiên ở Việt Nam, án lệ chỉ mới được 

công nhận và áp dụng trong thời gian gần 

đây; vì vậy vẫn còn rất ít những nghiên cứu 

về vấn đề này. Nghiên cứu này đưa ra cách 

nhìn tổng quan nhất về án lệ và việc áp dụng 

án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống 

kê lịch sử kết hợp với các phương pháp phân 

tích, tổng hợp và so sánh so sánh luật học để 

nghiên cứu về án lệ và việc áp dụng án lệ 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

                                                
* Tel: 0915526456; Email: Phamhuyen2084@gmail.com 

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này đưa ra cách nhìn tổng quan 

nhất về án lệ, án lệ trong lịch sử pháp lý thế 

giới từ đó đưa ra những nhận xét về những ưu, 

nhược điểm của án lệ. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu cũng sẽ chỉ ra lịch sử phát triển của án lệ 

trong lịch sử pháp lý của Việt Nam và việc áp 

dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

kể từ khi có Nghị quyết 03/2015 của Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI 

Án lệ trong lịch sử pháp lý thế giới 

Dưới góc độ khoa học pháp lý đã được nhiều 

quốc gia thừa nhận và thực hiện. Án lệ được 

hiểu là những bản án, quyết định đã được 

Tòa án tuyên ra trước đây để giải quyết 

những sự việc cụ thể trên thực tế. Những 

phán quyết, bản án này sau đó được ghi nhận 

trong các tập san án lệ, các báo cáo tổng hợp 

án lệ… đó chính là một căn cứ quan trọng để 

phán quyết, bản án đó trở thành khuôn mẫu, 

trở thành cơ sở để tòa sử dụng trong xét xử 

nhằm đưa ra phán quyết trong những vụ việc 

có tình tiết, vấn đề tương tự sau đó. Để một 

bản án, quyết định của Tòa án trở thành án lệ 

là nó phải có tính khuôn mẫu, có khả năng 

áp dụng lại sau này để làm cơ sở cho việc xét 

xử đối với những trường hợp chưa có pháp 

luật điều chỉnh hoặc có, nhưng không phù 
hợp với thực tiễn. 
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Đối với hệ thống pháp luật Civil Law (hay gọi 

đơn giản là hệ thống pháp luật Pháp - Đức), 
án lệ có một lịch sử hình thành và phát triển 

từ rất lâu đời. Được khởi nguồn từ việc 
Hoàng đế Severus cai trị La Mã từ năm 193 

đến năm 211 cho phép các thẩm phán bổ sung 
những lỗ hổng của luật thành văn bằng tập 

quán và thực tiễn xét xử của các vụ việc 
tương tự. Mặc dù lịch sử áp dụng án lệ đã 

từng có nhiều thăng trầm, nhưng đối với hệ 
thống Civil Law hiện nay vẫn là một nguồn 

cực kỳ quan trọng trong áp dụng pháp luật tại 
các quốc gia này. [6] 

Đối với hệ thống Common Law (gọi đơn giản 

là hệ thống pháp luật Anh - Mỹ), án lệ được 
xem là nguồn luật cơ bản, án lệ được ví “như 

là mạch máu” xuyên suốt hệ thống Common 
law. Common Law là hệ thống pháp luật ra 

đời ở Anh, sau này phát triển ở Mỹ và những 
nước là thuộc địa của Anh, Mỹ trước 

đây.  Đây là hệ thống pháp luật phát triển từ 
những tập quán (customs), còn được gọi là hệ 

thống pháp luật tập quán, hay hệ thống pháp 
luật coi trọng tiền lệ (precedents/ judge made 

law). Thuật ngữ Thông luật (Common Law) 
xuất phát từ quan điểm cho rằng các tòa án do 

nhà vua lập ra, áp dụng các tập quán chung 
(Common Custom) của vương quốc, trái 

ngược với những tập tục luật pháp địa phương 
áp dụng ở các miền hay ở các tòa án của điền 

trang, thái ấp phong kiến. Cụ thể, năm 1154, 
Vua Henry II đã tạo ra một hệ thống luật 

chung và sáng tạo ra một hệ thống tòa án 
thống nhất đầy quyền năng, ông đưa các thẩm 

phán từ Tòa án Hoàng gia đi khắp nơi trong 
nước để sưu tầm và chọn lọc cách thức giải 

quyết các tranh chấp. Những thẩm phán sau 
đó trở về thành Luân Đôn và thảo luận về các 

vụ tranh chấp này với các thẩm phán khác. 
Những phán quyết sẽ được ghi lại và dần trở 

thành án lệ (precedent). Thuật ngữ “Common 
Law” chính thức xuất hiện. Theo đó, khi xét 

xử thẩm phán sẽ chịu sự ràng buộc bởi những 
phán quyết đã có từ trước đó, nguyên tắc này 

được gọi là stare decisis. Nguyên tắc stare 
decisis yêu cầu thẩm phán phải dựa theo các 

phán quyết trước đây khi xét xử các vụ án có 

những nét tương đồng. Mặt khác, nguyên tắc 
này cũng giúp các thẩm phán đưa ra những 

phán quyết đối với các vụ án phức tạp khi 
không có cơ sở pháp lý rõ ràng, dựa vào đó để 

ra phán quyết. Trong những trường hợp này, 
thẩm phán thường trích dẫn những phán quyết 

trước đây đối với các vụ án tương tự. [7] 

Những ưu điểm và hạn chế của án lệ 

Ưu điểm của án lệ 

So với nguồn văn bản pháp luật, theo chúng tôi, 
có thể chỉ ra một số ưu điểm của án lệ như sau: 

Án lệ kịp thời giải quyết các quan hệ xã hội 

pháp luật 

Luật pháp mang tính ổn định tương đối trong 
khi các quan hệ xã hội luôn vận động và phát 

triển, vì vậy bao giờ cũng có khoảng cách 
giữa khả năng thực tế điều chỉnh của pháp 

luật và nhu cầu cần điều chỉnh bằng pháp luật 
của các quan hệ xã hội. Dù nhà làm luật có 

khả năng dự báo xu hướng phát triển, thấy 
được nhu cầu cần điều chỉnh bằng pháp luật 

của các quan hệ xã hội nhưng chỉ ở một mức 
độ nhất định, về cơ bản nhà làm luật luôn đi 

sau sự phát triển của các quan hệ xã hội. Án 
lệ có khả năng khắc phục những lỗ hổng pháp 

luật một cách nhanh chóng và kịp thời  hơn so 
với việc phải trải qua một quy trình và thủ tục 

lập pháp rất phức tạp. 

Án lệ mang tính thực tiễn cao 

Các thẩm phán khi giải quyết vụ việc không 
nhằm mục đích tạo ra các quy tắc mà chủ yếu 

nhằm giải quyết tranh chấp của các bên về 
những vấn đề nhất định trong một vụ việc cụ 

thể. Có thể nói án lệ xuất phát từ thực tiễn và 
dùng để giải quyết công việc của thực tiễn. 

Trong những tình huống nhất định luật pháp 
luôn đi tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề 

từ thực tiễn, các giải pháp này không 
mang nặng lý thuyết, không thiên về lý luận 

mà dễ vận dụng.  

Án lệ mang tính mềm dẻo, linh hoạt 

Luật thành văn đôi khi còn khô khan và cứng 

nhắc, quy phạm pháp luật đôi khi không bắt 
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kịp với xu thế vận động và phát triển không 

ngừng và trở nên lạc hậu so với điều kiện 

kinh tế, chính trị xã hội mới. Việc này tạo ra 

sự khó khăn cho người áp dụng pháp luật; để 

khắc phục những quy phạm pháp luật này thì 

cần phải sửa đổi, bổ sung luật thông qua một 

quy trình phức tạp tốn nhiều thời gian và công 

sức của quốc hội. Tuy nhiên, khi khắc phục 

những quy phạm pháp luật lạc hậu này thì các 

quy phạm pháp luật lạc hậu khác cũng xuất 

hiện. Những hạn chế trên sẽ không tìm thấy 

trong hệ thống án lệ vì các quy tắc tồn tại 

trong các phán quyết của tòa án không rõ ràng 

như các quy phạm pháp luật trong pháp luật 

thành văn nên khi một quy tắc không hợp lý 

hoặc không phù hợp nữa với điều kiện kinh tế 

xã hội mới thì các thẩm phán sẽ tìm 

cách phân biệt để tránh áp dụng tiền lệ đó. 

Án lệ thể hiện tính khách quan và công bằng.  

Trước hết, một quy tắc án lệ không phải hình 

thành từ một bản án cụ thể, mà nó phải được 

hình thành qua hàng loạt các vụ việc tương tự 

về sau, bản án đầu tiên chỉ là hình mẫu 

phác thảo lên một quy tắc án lệ. Hai là, quy 

tắc án lệ trong pháp luật là kết quả của quá 

trình đưa ra những lý lẽ và tranh luận lâu dài. 

Sự tranh luận được thể hiện thông qua sự 

tranh luận giữa bên nguyên và bên bị trong vụ 

việc, giữa các thẩm phán trong hội đồng xét 

xử, giữa các thẩm phán sau với các thẩm phán 

trước đó khi họ vận dụng lý lẽ của các phán 

quyết trước. Ba là, quy tắc án lệ phải được 

thừa nhận là giá trị chung hay là lý lẽ chung, 

mang lại công bằng và lẽ phải. 

Những hạn chế của án lệ 

So với pháp luật thành văn, án lệ tuy có nhiều 

ưu điểm vượt trội nhưng bên cạnh đó, nó vẫn 

tồn tại những hạn chế cơ bản như sau: 

Án lệ không mang tính hệ thống 

Án lệ không mang tính hệ thống và các quy 

tắc tồn tại trong bản án không rõ ràng như các 

quy phạm pháp luật trong các văn bản pháp 

luật thành văn gây ra trở ngại trong nhận thức 

và áp dụng pháp luật thống nhất. Điều khó 

khăn nhất là xác định các quy tắc, suy luận và 

tìm kiếm chúng trong lời lẽ của các thẩm 

phán được ghi lại trong bản án khi giải quyết 

một vụ việc cụ thể với nhiều tình tiết phức 

tạp. Mặt khác, việc hệ thống hóa án lệ trong 

các tập án lệ chỉ đơn thuần là việc sắp xếp 

thành các chế định pháp luật, ngành luật như 

các nước thuộc hệ thống Civi law. Điều này 

gây ra khó khăn nhất định cho việc nhìn pháp 

luật dưới góc độ hệ thống hay tổng quan.  

Các bản án là án lệ tăng liên tục theo thời gian 

cũng gây ra khó khăn trong quá trình vận dụng 

án lệ. Với khối lượng án lệ ngày càng đồ sộ đã 

làm cho các thẩm phán, luật sư ngày càng khó 

khăn hơn trong việc tìm kiếm các quy tắc thích 

hợp để giải quyết các vụ việc cụ thể. 

Hệ thống án lệ không ổn định 

Mặc dù án lệ được áp dụng linh hoạt, thực tế 

xong trong một vài trường hợp các thẩm 

phán, luật sự lại né tránh áp dụng tiền lệ bằng 

cách đưa ra các tình tiết khác biệt. Do đó dẫn 

đến sự bất ổn định của hệ thống án lệ. 

Án lệ vượt qua ranh giới giữa quyền lập pháp 

và tư pháp 

Theo tư tưởng phân chia quyền lực trong tổ 

chức bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước 

được chia thành ba nhánh và giao cho ba cơ 

quan khác nhau nắm giữ, cụ thể: lập pháp 

giao cho nghị viện, hành pháp giao cho chính 

phủ và tư pháp giao cho tòa án. Như vậy, nếu 

trao thẩm quyền làm luật cho tòa án sẽ vi 

phạm nguyên tắc này, tòa án sẽ lấn sân chức 

năng làm luật của nghị viện.  

Án lệ ở Việt Nam 

Lịch sử án lệ trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam 

“Án lệ” không phải là thuật ngữ hoàn toàn 

mới trong nền lập pháp Việt Nam, lịch sử 

pháp lý nước ta đã có những quy định về án lệ, 

từ thế kỷ thứ 15, Bộ luật Hồng Đức đã có 
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nhiều điều khoản mang dấu ấn, sự tổng kết 

từ “án lệ”3 [1]. 

Thời Nguyễn, sau khi xét xử một vụ việc và 

đã ra bản án, vua Minh Mạng có chỉ dụ rằng: 

“Từ nay, phàm là các quan văn, quan võ nào 

có tội giáng bổ đi hiệu lực thì cứ chiếu theo lệ 
ấy” [2]. 

Dưới chế độ  Sài Gòn trước năm 1975 vốn 

chịu ảnh hưởng của luật pháp châu Âu, nhất 

là luật pháp của Pháp, đặc biệt là pháp luật 

dân sự, tiền lệ pháp cũng được coi là một 

nguồn trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp đã 

xuất bản án lệ theo định kỳ ba tháng. Ấn 

phẩm đăng tải những trích dẫn về quan điểm 

hay định hướng xét xử trong các bản án của 

Tối cao pháp viện, Tòa hành chính, Tòa 

thượng thẩm... Những bản án này là một 

trong những căn cứ pháp lý để xét xử cho các 

tranh chấp tương tự về sau.  

Trong giai đoạn miền Bắc tiến lên xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, để thống nhất việc xử phạt 

một số loại tội phạm, ngày 19/01/1955 Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 

442/TTg về việc trừng trị một số tội phạm, 

mà theo đó, Thông tư nêu rõ: “…Kinh nghiệm 

xét xử về một số loại phạm pháp đã được trở 

thành án lệ. Tuy nhiên, án lệ ấy còn khác 

nhau giữa các địa phương. Đường lối xét xử 

do đó không được thống nhất, rõ ràng và có 

nơi không được đúng. Cần phải thống nhất 

những án lệ ấy trong quy định chung sau đây 

để hướng dẫn các tòa án trừng trị một số tội 

phạm thông thường”. 

Nghị quyết số 49/NQ-TW về Chiến lược cải 

cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị 

                                                
1 Điều 396 qui định: “Ông tổ là Phạm Giáp sinh con giai 
trưởng là Phạm Ất, thứ là Phạm Bính. Ông tổ Phạm 
Giáp có ruộng đất hương hỏa 2 mẫu đã giao cho con 
trưởng là Phạm Ất giữ. Phạm Ất đã đem 2 mẫu ấy nhập 
vào với ruộng đất của mình mà chia cho các con, chỉ 
còn 5 sào để cho con trai của Phạm Ất giữ làm hương 
hỏa. Con trai của Phạm Ất lại sinh toàn con gái mà con 
thứ là Phạm Bình có con trai lại có cháu trai, thì số 5 sào 
hương hỏa hiện tại phải giao lại cho con trai, cháu trai 
Phạm Bình. Nhưng không được đòi lại cho đủ 2 mẫu 
hương hỏa của tổ trước mà sinh cạnh tranh.” 

ngày 02/06/2005 đã đề ra mục đích xây dựng 

và hoàn thiện từng bước hoạt động của Toà 

án nhân dân là “Tòa án nhân dân tối cao có 

nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng 

dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển 

án lệ và xét xử giám đốc thẩm và tái 

thẩm”[4]. Việc sử dụng thuật ngữ án lệ trong 

Nghị quyết 49/NQ-TW 2005 là chuyển biến 

lớn về mặt đường lối. Sau đó trong điểm c, 

khoản 01, Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án năm 

2014 cũng quy định Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao (TANDTC) có thẩm 

quyền “Lựa chọn quyết định giám đốc thẩm 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, 

tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án 

lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong 
xét xử” [3]. 

Nhưng chỉ đến Nghị quyết số 03/2015/NQ-

HĐTP thì những quy định về án lệ mới thực 

sự được thay một lớp áo mới, quan trọng hơn 

và có tính áp dụng cao hơn. Trước đó, dù án 

lệ không được coi là một dạng nguồn của 

pháp luật chính thức, nhưng thực tế, “án lệ” 

bằng cách này hay cách khác đã và đang hiện 

diện trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Những văn bản tổng kết hướng dẫn nghiệp vụ 

xét xử hằng năm của TANDTC, các Nghị 

quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC 

phục vụ cho công tác xét xử .v.v. từ lâu cũng 

đã là những “tiền lệ” phục vụ cho các tòa án 

cấp dưới trong hoạt động xét xử.  

Áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp 

tại Tòa án trong giai đoạn hiện nay 

Ngày 28/10/2015, Hội đồng Thẩm phán 

TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 

03/2015/NQ-HĐTP “về quy trình lựa chọn, 

công bố và áp dụng án lệ” (Nghị quyết số 

03/2015). Việc ban hành Nghị quyết này 

nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 

2014 về sử dụng án lệ như là một phương 

thức mới của Tòa án trong việc áp dụng thống 

nhất pháp luật khi xét xử. Quy trình lựa chọn, 
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công bố án lệ nêu trên là những vấn đề mới 

cần được phân tích, đánh giá làm sáng tỏ để 

có nhận thức thống nhất trong quá trình triển 
khai thực hiện.  

Khái niệm án lệ được định nghĩa tại Điều 1 và 

Điều 2 của Nghị quyết số 03/2015. Điều 1: 

“Án lệ là những lập luận, phán quyết trong 

bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án về một vụ việc cụ thể”. Với định 

nghĩa này, thì khái niệm án lệ là chưa đủ rõ về 

mặt nội dung. Do đó, Điều 2 đã tiếp tục cụ thể 

hóa nội dung của án lệ, theo đó án lệ là 

“những lập luận làm rõ quy định của pháp 

luật còn có cách hiểu khác nhau; phân tích, 

giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ 

ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm 
pháp luật cần áp dụng” [5].  

Như vậy, khái niệm án lệ trong pháp luật Việt 

Nam có thể được hiểu như sau: “Án lệ được 

hiểu là những lập luận, phán quyết trong bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng 

Thẩm phán TANDTC lựa chọn và được 

Chánh án TANDTC công bố là án lệ để các 
Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.” 

Nghị quyết số 03/2015 quy định về quy trình 

lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Theo đó, 

án lệ được lựa chọn phải đáp ứng được các 
tiêu chí:  

(i) Chứa đựng lập luận để làm rõ quy định 

của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau; 

phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp 

lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy 

phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ 

việc cụ thể;  

(ii) Có tính chuẩn mực;  

(iii) Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất 

pháp luật trong xét xử, bảo đảm những vụ 

việc có tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau thì 
phải được giải quyết như nhau.  

Việc áp dụng án lệ trong thực tiễn xét xử phải 

tuân theo các nguyên tắc sau:  

(iv) Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải 

nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các 

vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có 

tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải 
được giải quyết như nhau.  

(v) Trường hợp áp dụng án lệ thì số bản án, 

quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, 

tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu 

trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang 

được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ 

phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trong 

bản án, quyết định của Toà án; trường hợp 

không áp dụng án lệ thì phải phân tích, lập 

luận, nêu rõ lý do trong bản án, quyết định 

của Toà án.  

(vi) Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án 

lệ trong trường hợp có sự thay đổi của Luật, 

Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị 

quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị 

định của Chính phủ mà án lệ không còn phù 

hợp hoặc do chuyển biến tình hình mà án lệ 

không còn phù hợp.  

KẾT LUẬN 

Án lệ là một vấn đề không mới trong lịch sử 

pháp lý của Việt Nam, nhưng chỉ khi được 

ghi nhận cụ thể tại Nghị quyết số 

03/2015/NQ-HĐTP thì Án lệ mới chính thức 

trở thành một nguồn chính thống của pháp 

luật, có vị trí quan trọng và có tính áp dụng 

cao hơn. Tính tới thời điểm hiện nay, Hội 

đồng thẩm phán TANDTC đã công bố 10 án 

lệ trong đó có 01 án lệ Hình sự (về vụ án giết 

người), 04 án lệ Dân sự (Tranh chấp đòi tài 

sản, tranh chấp hợp đồng chuyện nhượng 

quyền sử dụng đất, tranh chấp di sản thừa kế, 

tranh chấp thừa kế, tranh chấp quyền sở hữu, 

sử dụng nhà), 01 án lệ Hôn nhân và gia đình 

(Ly hôn), 02 án lệ Kinh doanh thương mại 

(Tranh chấp về hợp đồng thương mại, tranh 

chấp về hợp đồng tín dụng), 01 án lệ Hành 

chính (Khiếu kiện quyết định bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất) và 

vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những 

án lệ mới để hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 
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Trong bối cảnh nước ta đang tích cực đổi mới 

trên nhiều lĩnh vực, tích cực hội nhập quốc tế, 

với ý nghĩa và giá trị đã được thừa nhận của 

án lệ theo kinh nghiệm quốc tế thì việc áp 

dụng án lệ là phương thức hiệu quả để góp 

phần nâng cao năng lực của Tòa án trong việc 

giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, 

đặc biệt là những tranh chấp có yếu tố nước 

ngoài, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống 

nhất trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh 

bạch và tiên liệu được trong các phán quyết 
của Tòa án.  
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The precedent is an important source of law, with a long history of formation and development in 
the legal science of many countries. Compared with the source of legal normative documents, the 
precedent has certain advantages and disadvantages. In the legal history of Vietnam, the precedent 
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